
   79Journal homepage: https://vjol.info.vn/index.php/tctbgd

Equipment with new general education program, Volume 2, Issue 313 (May 2024)

ISSN 1859 - 0810

1. Đặt vấn đề 
Thực tế tăng cường đang trở nên ngày càng phổ 

biến, các nền tảng phát triển AR đang ngày càng hoàn 
thiện và được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, 
bao gồm giáo dục (GD) , y tế, thương mại, giải trí, 
và nhiều lĩnh vực khác. Các sản phẩm sử dụng công 
nghệ AR luôn mang lại sự độc đáo, sáng tạo và thu 
hút một lượng người dùng đáng kể, như các ứng dụng 
Pokemon Go, MondlyAR,...

Hiện nay, với những kỹ thuật tiên tiến cùng sự 
chạy đua về công nghệ, AR đang được ứng dụng vào 
nhiều lĩnh vực và kết hợp cùng những công nghệ khác. 
Đặc biệt, lĩnh vực GD là một môi trường vô cùng tiềm 
năng và đầy hứa hẹn để AR phát triển và mở rộng 
hơn nữa. Sự kết hợp của AR và GD sẽ mang lại trải 
nghiệm học tập thú vị, chân thực, sinh động mà ứng 
dụng đem đến cho người học.

Học từ vựng là một phần thiết yếu trong học ngoại 
ngữ . Vì ý nghĩa của từ mới thường được nhấn mạnh, 
dù là trong sách hay trong lớp học. Nó cũng là trung 
tâm của việc học một ngôn ngữ mới và có tầm quan 
trọng đối với người học ngôn ngữ. Từ vựng chúng ta 
phải biết để giao tiếp hiệu quả, truyền đạt ý tưởng và 
diễn đạt ý nghĩa của người nói. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực tế ảo

Thực tế ảo, hay còn gọi là thực tại ảo, là thuật ngữ 
được sử dụng để mô tả môi trường được tạo ra bởi con 
người . Những môi trường này được tạo ra thông qua 
các ứng dụng và phần mềm chuyên dụng, sau đó hiển 
thị trên màn hình máy tính hoặc qua kính thực tế ảo để 
mang lại trải nghiệm gần như thực tế nhất cho người 
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sử dụng, giúp họ cảm thấy như đang thực sự ở trong 
không gian đó. Người sử dụng thiết bị thực tế ảo có 
thể khám phá và tương tác với các đối tượng ảo trong 
môi trường này. Hiệu ứng này được tạo ra bởi thiết bị 
VR gắn trên đầu và màn hình hiển thị trước mặt, hoặc 
thông qua các phòng đặc biệt được thiết kế với nhiều 
màn hình lớn. Bên cạnh việc tạo ra trải nghiệm hình 
ảnh ảo, công nghệ VR cũng tương tác với người dùng 
qua các giác quan khác như thính giác, khứu giác và 
xúc giác.
2.2. Một số SDK hỗ trợ

ARKit: là một khung duy nhất cho phép các thương 
hiệu của nhà phát triển thiết kế và tạo ra trải nghiệm 
tuyệt vời cho các thiết bị iPhone và iPad tương thích 
(iPhone và iPad tương thích phải được trang bị bộ xử 
lý A9 trở lên). Các chức năng của ARKit SDK giống 
như hầu hết chức năng của AR SDK, bằng cách cho 
phép thông tin kỹ thuật số và các đối tượng 3D được 
hòa trộn với thế giới thực nhưng cung cấp khả năng 
nhận diện tố về số lượng thiết bị hiện có mà nó hỗ 
trợ.

ARCore: Tương tự như ARKit, nó cho phép các 
thương hiệu và nhà phát triển mở ứng dụng AR và 
chạy trên điện thoại thông minh và máy tính bảng 
tương thích của Google. Một trong những tính năng 
đáng chú ý nhất của ARCore là nó cũng hỗ trợ các 
thiết bị hỗ trợ OS và cung cấp cho các nhà phát triển 
quyền truy cập nhanh cho người dùng trên cả hai nền 
tảng.

Metaio: à một trong những bộ SDK có nhiều tính 
năng cho phát triển ứng dụng AR. SDK này hỗ trợ xây 
dựng ứng dụng AR hoàn chỉnh, với các tính năng theo 
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dõi 2D, theo dõi dựa trên địa điểm, thực tế mở rộng 
2D, 3D.

Vuforia: do hãng Qualcomm phát triển. Điểm mạnh 
của Vuforia chính là tính năng đăng ký: đối tượng, 
hình ảnh, dữ liệu do người dùng đăng ký, hình trụ, hình 
hộp, văn bản, khung đánh dấu. Gần đây, các tính năng 
mới của Vuforia cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm 
của giới lập trình viên như các tính năng: địa hình 
thông minh, theo dõi mở rộng, hiệu ứng nền, phát lại 
video, nút ảo, quản lý tắc nghẽn.

Wikitude: hỗ trợ khá nhiều tính năng cho AR, nổi 
bật là các tính năng về tăng cường hình ảnh và môi 
trường ảo cho các mô hình 3D tĩnh và động. Bên cạnh 
đó SDK này cũng hỗ trợ phát triển ứng dụng đa nền 
tảng cùng với hệ thống đám mây.

Blippar: cung cấp các nền tảng AR để phát triển 
các ứng dụng quảng cáo và phát hành nội dung. Ưu 
điểm của Blippar là công nghệ nhận diện hình ảnh.
2.3. Thiết bị phần cứng AR

Kính AR là một thiết bị hiển thị thông minh có cấu 
tạo gồm các bộ phận: 

- Màn hình hiển thị trong suốt: màn hình hiển thị 
được lắp đặt trực tiếp trên tròng kính, vừa cho phép 
hiển thị thông tin vừa có thể quan sát thế giới thực nhờ 
cấu tạo trong suốt, 

- Camera: camera chất lượng cao cho phép quay 
video và hỗ trợ các ứng dụng khác như quét mã vạch, 
mã QR, hỗ trợ nhận dạng đối tượng,…

- Micro: ngoài micro chính phục vụ việc ghi âm, 
quay video, kính AR còn có thể được trang bị thêm 
micro phụ có chức năng khử nhiễu tạp âm,

- Bộ điều khiển hiển thị: phát tín hiệu truyền dẫn 
qua hệ thống ống dẫn quang để chiếu vào mắt người 
dùng,

- Động cơ rung: thực hiện chức năng thông báo 
cho người dùng, 

- Ngoài ra còn có các bộ phận khác như pin, 
touchpad, khe cắm thẻ nhớ ngoài, cổng kết nối USB 
và hệ điều hành nhúng.
2.4. Ứng dụng của AR trong giáo dục

Tăng khả năng và mức độ giao tiếp: Một trong 
những lý do nên sử dụng thực tế tăng cường trong 
giáo dục là công nghệ này giúp xóa bỏ các rào cản về 
ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách địa lý . Thông qua 
sức mạnh của thực tế tăng cường, sinh viên và các 
giáo viên có thể hiểu nhau hơn, mở ra cơ hội học tập 
và giao tiếp cho mọi GV và SV trên toàn thế giới.

Tạo nên sự hòa hợp trong GD: Một cuộc nghiên 
cứu được thực hiện bởi Samsung vào tháng 6/2016 
cho thấy ngành GD đã sẵn sàng ứng dụng thực tế tăng 
cường và thực tế ảo vào học tập. Theo khảo sát, cả GV 

và SV đều có nhận thức cực kỳ tích cực về công nghệ 
này. Khoảng 68% GV tham gia khảo sát cho rằng họ 
muốn sử dụng những loại hình công nghệ này trong 
lớp học của họ. Hơn 86% GV được khảo sát cho biết 
họ gặp phải những thách thức trong việc gây hứng thú 
cho sinh viên tham gia và quan tâm đến khóa học. 
Đồng thời, 93% GV được khảo sát tin rằng SV của họ 
sẽ rất hào hứng với cơ hội sử dụng thực tế tăng cường 
và thực tế ảo trong lớp học.

Tạo nên sự cộng tác giữa các SV: Một trong những 
lợi ích lớn nhất của AR trong giáo dục là cách nó cho 
phép và thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm sinh viên. 
Thực tế tăng cường có tính hợp tác vì tạo ra sự tương 
tác giữa thế giới thực và những hình ảnh ảo, cho phép 
SV cùng nhau học tập và tăng cường khả năng làm 
việc nhóm. Thực tế tăng cường có khả năng tạo nên 
sự nhận thức và kinh nghiệm đồng đều của các nhóm 
SV khác nhau. Thông qua sự trợ giúp của hình ảnh kỹ 
thuật số được đưa vào thế giới vật lý, các nhóm SV bị 
cách biệt bởi khoảng cách địa lý có thể dễ dàng hợp 
tác làm việc nhóm như thể họ đang cùng ở trong một 
lớp học.

Phục vụ các chuyến đi thực địa: Vì nhiều ứng 
dụng AR chỉ yêu cầu sử dụng điện thoại thông minh 
hoặc máy tính bảng, không cần thêm thiết bị chuyên 
dụng, công nghệ này phù hợp để sử dụng cho các 
chuyến đi thực địa và học tập ngoại khóa, ví dụ như 
thiên văn học. Bằng cách hướng điện thoại lên trời, 
SV có thể ngay lập tức xác định các chòm sao và xem 
thông tin về chúng.

AR/VR trong dạy nghề: Đối với các chương trình 
dạy nghề, tập huấn cho công nhân, AR/VR giúp học 
viên thực hành dễ dàng, thao tác nhiều lần và tiết kiệm 
chi phí. Việc học nghề sửa chữa có thể thực hành ngay 
trên máy tính, điện thoại mà không cần trang bị máy 
móc thật. Khi tháo lắp máy móc cũng không cần nhiều 
thiết bị thực tế mà vẫn đảm bảo hiệu quả và chính xác. 
Các bộ phận, chi tiết được số hóa 3D và dùng công 
nghệ thực tế ảo để học viên có thể thực hành mọi lúc, 
mọi nơi, không phụ thuộc vào điều kiện thực địa.
2.5. Nguyên lý hoạt động

AR có thể được xây dựng bằng cách thực hiện bốn 
nhiệm vụ cơ bản và riêng biệt, và kết hợp đầu ra một 
cách hữu ích:

 -  Chụp màn ảnh: Đầu tiên, thực tế cần được tăng 
cường bằng cách sử dụng thiết bị chụp hình ảnh như 
máy ảnh hoặc thiết bị nhìn xuyên thấu như màn hình 
hiển thị đeo vào đầu. Ví dụ: điện thoại thông minh, 
kính AR.

-  Xác định màn ảnh: Thực tế thu được phải được quét 
để xác định vị trí chính xác mà nội dung ảo được nhúng. 
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Vị trí này có thể được xác định bằng các dấu hiệu (thẻ 
trực quan) hoặc bằng cách theo dõi các công nghệ như 
GPS, cảm biến, hồng ngoại hoặc laser.

-  Xử lý màn ảnh: Khi bối cảnh được nhận dạng và 
xác định rõ ràng, nội dung ảo tương ứng được yêu cầu, 
thường là từ internet hoặc từ bất kỳ loại CSDL nào.

-  Quan sát màn ảnh: Cuối cùng, hệ thống AR tạo ra 
một hình ảnh hỗn hợp của không gian thực cũng như 
nội dung ảo. Người sử dụng AR vẫn có thể cảm nhận 
được thế giới thực xung quanh họ. Điều này là không 
thể đối với VR.

 
Hình 1. Nguyên lý hoạt động

2.6. Kiến trúc hệ thống
Kiến trúc hệ thống AR gồm có 3 phần: Thế giới 

thực; Các thiết bị phần cứng nhận diện các thành phần 
của môi trường; Phần mềm hỗ trợ, trong đó:

- Thiết bị phần cứng cho AR gồm có: bộ vi xử lý, 
màn hình, cảm biến, các thiết bị đầu vào, các thiết bị 
điện toán di động như điện thoại thông minh, máy 
tính bảng có chứa máy ảnh, cảm biến gia tốc, GPS, 
la bàn,... 

- Các thiết bị hỗ trợ AR hiện tại nổi bật có thể kể 
đến như Microsoft Hololens 2, Vuzix Blade AR, hoặc 
các dòng điện thoại cao cấp.

- Các phần mềm AR được tích hợp được các thông 
tin tăng cường vào thế giới thực. Mỗi phần mềm AR 
phải lấy được tọa độ thế giới thực từ các hình ảnh của 
máy ảnh, tọa độ này không phụ thuộc vào các máy 
ảnh. Quá trình này gọi là đăng ký hình ảnh, sử dụng 
các PP khác nhau về thị giác máy tính, quá trình này 
có thể chia làm 2 bước:

Bước 1: Phát hiện các điểm cần quan tâm, hoặc các 
điểm đánh dấu chuẩn, các đường quang học trong các 
hình ảnh thu được từ máy ảnh.

Bước 2: Xây dựng lại thế giới thực dựa trên các 
thông tin thu thập từ bước 1, có thể tính toán trước 
một số cấu trúc 3D trong trường hợp dựng cảnh quá 
phức tạp. Sau đó bổ sung thêm các thông tin cần tăng 
cường.
2.7. Các yêu cầu hệ thống học từ vựng tiếng Anh

Phần mềm học từ vựng sử dụng Vuforia Engine để 
nhận dạng hình ảnh và dựng khối 3D lên. Khi sử dụng 

Vuforia cần phải cài đặt môi trường trong Unity và tạo 
dữ liệu hình ảnh trên website của Vuforia. Xây dựng 
tương tác giữa người dùng với các yếu tố tăng cường 
như: vuốt, di, lướt, chạm. Các hình ảnh, khối 3D cần 
phải sinh động và có sức lôi cuốn. Hình ảnh phải có độ 
tương phản cao, sắc nét và nhiều chi tiết.
2.8. Phần mềm học từ vựng tiếng Anh

Dịch vụ phần mềm gồm các chức năng cơ bản sau:
- Tạo hình ảnh tăng cường gồm: khối 3D, hình 

ảnh, văn bản, video 
- Chức năng tương tác với hình ảnh tăng cường 

gồm các tương tác phóng to, thu nhỏ và di chuyển đối 
tượng.

- Tạo chức năng phát âm: Với mỗi hình ảnh được 
tăng cường, tôi sẽ chuẩn bị một đoạn ghi âm từ vựng 
đó. Sử dụng Audio Source để lưu bản ghi âm từ vựng. 
Kết hợp với nút Button để ra lệnh cho phần mềm đọc 
từ vựng lên.

Phần mềm học từ vựng tiếng Anh yêu cầu nền 
tảng di động Android 7.0 (API level 24) trở lên. Từ 
Android 7.0 sẽ có những hỗ trợ về máy ảnh và phù 
hợp với SDK của Vuforia. Đối với những chiếc điện 
thoại di động hiện nay, đa số đều có cấu hình máy khá 
là tốt chính vì thế phần mềm sẽ luôn được thực hiện 
mà không lo ngại vấn đề về môi trường không phù 
hợp.
2.9. Đánh giá

Ưu điểm: Những phần mềm học từ vựng tiếng Anh 
trước đây chỉ cung cấp kiến thức đơn thuần không tạo 
ra sự sinh động, mới mẻ trong quá trình học tập và trải 
nghiệm ứng dụng. Với công nghệ AR, người dùng còn 
được trải nghiệm và quan sát những hình ảnh 3D, các 
thông tin tăng cường được thêm vào giúp kiến thức 
được mở rộng và rõ ràng hơn so với các học thông 
thường.

Nhược điểm: Dữ liệu hình ảnh lớn nên không thể 
mở rộng ở phiên bản chạy offline 
3. Kết luận

Bài báo giới thiệu qui trình xây dựng một ứng 
dụng thực tế tăng cường bao gồm cấu trúc, nguyên lý 
hoạt động và các kỹ thuật sử dụng trong AR. Các kết 
quả nghiên cứu được minh họa qua ứng dụng học từ 
vựng tiếng Anh AR. 
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